
I. Trình độ đào tạo trung cấp

STT Mã sinh viên Họ Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính Dân tộc Nơi sinh Khóa học

Ngành 

đào tạo

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 10)

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 4)

Xếp loại 

tốt nghiệp

Xếp loại 

rèn luyện
Lớp Ghi chú

1 2100140 Lê Thành Long 01/09/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2023 Công nghệ ô tô 6.55 2.22 Trung bình Khá TC CNOTO K16

2 2100168 Võ Thiện Vương 20/12/2005 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2023 Công nghệ ô tô 7.07 2.52 Khá Trung bình TC CNOTO K16

3 2000733 Thanh Hùng Vinh 31/12/2004 Nam Chăm Bình Thuận 2020-2022 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6.41 2.14 Trung bình Trung bình TC CNKTCK K15-2

4 2100360 Nguyễn Phúc Hiếu 29/09/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2023 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.45 2.24 Trung bình Khá
TC KTML&ĐHKK 

K16

5 2000288 Nguyễn Khánh Duy 02/12/2004 Nam Kinh Bình Phước 2020-2022 Điện công nghiệp 6.55 2.21 Trung bình Khá TC ĐCN K15-1

6 2100078 Ngô Chí Hiệp 01/06/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2023 Điện công nghiệp 7.21 2.64 Khá Tốt TC ĐCN K16

7 2100251 Lê Vũ Minh Hiếu 08/03/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2023 Điện công nghiệp 6.50 2.16 Trung bình Trung bình TC ĐCN K16 

8 2100395 Huỳnh Quốc Khánh 02/09/2006 Nam Chăm Bình Thuận 2021-2023 Điện công nghiệp 7.01 2.57 Khá Khá TC ĐCN K16

9 2100396 Nguyễn Trung Kiên 08/10/2006 Nam Chăm Bình Thuận 2021-2023 Điện công nghiệp 6.26 2.12 Trung bình Khá TC ĐCN K16

10 2100397 Thổ Nhĩ Kỳ 03/10/2006 Nam Chăm Bình Thuận 2021-2023 Điện công nghiệp 6.69 2.4 Trung bình Trung bình TC ĐCN K16

11 2100400 Huỳnh Đức Hoàng Nhiên 25/11/2006 Nam Chăm Bình Thuận 2021-2023 Điện công nghiệp 6.82 2.55 Khá Khá TC ĐCN K16

12 2100259 Nguyễn Ngọc Thảo 16/12/2005 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2023 Điện công nghiệp 6.46 2.24 Trung bình Khá TC ĐCN K16

13 2100085 Lê Hoàng Vũ 24/06/2004 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2023 Điện công nghiệp 7.44 2.74 Khá Khá TC ĐCN K16

Danh sách này có 13 học sinh./.
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II. Trình độ đào tạo cao đẳng

STT Mã sinh viên Họ Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính Dân tộc Nơi sinh Khóa học

Ngành 

đào tạo

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 10)

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 4)

Xếp loại 

tốt nghiệp

Xếp loại 

rèn luyện
Lớp Ghi chú

1 2000617 Nguyễn Đại Hên 07/04/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2020-2023 Điện công nghiệp 6.88 2.48 Trung bình Trung bình CĐ ĐCN K15

2 2000560 Trương Công Lý 02/05/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2020-2023 Điện công nghiệp 6.77 2.27 Trung bình Trung bình CĐ ĐCN K15

3 2000581 Nguyễn Minh Phước 14/08/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2020-2023 Điện công nghiệp 6.50 2.23 Trung bình Khá CĐ ĐCN K15

4 2100210 Dương Chí Bảo 15/04/1996 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Điện công nghiệp 8.12 3.28 Khá Tốt CĐ ĐCN K16 

Sinh viên bị 

hạ bậc tốt 

nghiệp

5 2100256 Ngô Tấn Cương 24/01/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Điện công nghiệp 7.28 2.69 Khá Khá CĐ ĐCN K16 

6 2100303 Nghiêu Văn Đức 24/01/2000 Nam Tày Bình Thuận 2021-2024 Điện công nghiệp 7.34 2.82 Khá Khá CĐ ĐCN K16

7 2100205 Nguyễn Minh Huy 05/04/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Điện công nghiệp 7.85 3.10 Khá Xuất sắc CĐ ĐCN K16

8 2100200 Nguyễn Lê Khương 30/11/1993 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Điện công nghiệp 8.66 3.51 Giỏi Xuất sắc CĐ ĐCN K16

9 2100116 Phạm Tuấn Kiệt 20/09/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Điện công nghiệp 8.45 3.49 Giỏi Tốt CĐ ĐCN K16

10 2100191 Bùi Thanh Sang 19/06/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Điện công nghiệp 8.48 3.56 Giỏi Tốt CĐ ĐCN K16

11 2100126 Đỗ Chí Tâm 07/07/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Điện công nghiệp 7.56 2.96 Khá Khá CĐ ĐCN K16

12 2100293 Nguyễn Hồng Thành 14/02/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Điện công nghiệp 7.30 2.68 Khá Khá CĐ ĐCN K16

13 2100229 Nguyễn Lộc An 20/06/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 8.05 3.22 Giỏi Tốt CĐ CNOTO K16 

14 2100028 Nguyễn Hoàng Ân 22/08/2000 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.88 3.09 Khá Tốt CĐ CNOTO K16 

15 2100165 Phạm Tiến Anh 03/01/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.55 2.99 Khá Khá CĐ CNOTO K16



STT Mã sinh viên Họ Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính Dân tộc Nơi sinh Khóa học

Ngành 

đào tạo

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 10)

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 4)

Xếp loại 

tốt nghiệp

Xếp loại 

rèn luyện
Lớp Ghi chú

16 2100351 Nguyễn Gia Bảo 22/06/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.39 2.67 Khá Khá CĐ CNOTO K16

17 2100108 Lê Quốc Bình 29/04/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.92 3.19 Khá Tốt CĐ CNOTO K16

18 2100225 Phạm Thành Công 27/12/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.64 2.90 Khá Khá CĐ CNOTO K16

19 2100113 Hồ Tiến Đạt 08/07/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 6.87 2.50 Khá Khá CĐ CNOTO K16

20 2100040 Lê Minh Đạt 15/10/2003 Nam Kinh Quảng Nam 2021-2024 Công nghệ ô tô 6.88 2.45 Trung bình Khá CĐ CNOTO K16

21 2100302 Hoàng Thiên Dương 16/06/2003 Nam Tày Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.48 2.84 Khá Khá CĐ CNOTO K16

22 2100263 Ung Nhật Duy 27/08/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.96 3.23 Giỏi Tốt CĐ CNOTO K16

23 2100352 Đào Minh Hạnh 25/05/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.08 2.50 Khá Khá CĐ CNOTO K16

24 2100148 Từ Sĩ Hoài 13/05/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.04 2.55 Khá Khá CĐ CNOTO K16

25 2100143 Đinh Tiên Hoàng 17/05/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 6.87 2.40 Trung bình Khá CĐ CNOTO K16

26 2100245 Nguyễn Viết Hoàng 01/05/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 6.76 2.33 Trung bình Khá CĐ CNOTO K16

27 2100237 Nguyễn Duy Huân 16/05/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 6.72 2.37 Trung bình Khá CĐ CNOTO K16

28 2100031 Đặng Đức Hưng 05/02/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.90 3.14 Khá Khá CĐ CNOTO K16

29 2100160 Đỗ Ngọc Huy 15/11/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.66 2.94 Khá Khá CĐ CNOTO K16

30 2100106 Trần Phúc Khang 15/09/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.73 3.04 Khá Tốt CĐ CNOTO K16



STT Mã sinh viên Họ Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính Dân tộc Nơi sinh Khóa học

Ngành 

đào tạo

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 10)

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 4)

Xếp loại 

tốt nghiệp

Xếp loại 

rèn luyện
Lớp Ghi chú

31 2100290 Phạm Trọng Khoa 31/08/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.07 2.55 Khá Khá CĐ CNOTO K16

32 2100267 Đào Văn Lâm 24/07/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.51 2.85 Khá Khá CĐ CNOTO K16

33 2100331 Nguyễn Thanh Lâm 12/09/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.31 2.74 Khá Khá CĐ CNOTO K16

34 2100253 Lê Hồ Tấn Phát 21/09/2003 Nam Kinh
TP. Hồ Chí 

Minh 
2021-2024 Công nghệ ô tô 6.80 2.41 Trung bình Trung bình CĐ CNOTO K16

35 2100057 Lê Bá Phi 18/08/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 6.85 2.43 Trung bình Khá CĐ CNOTO K16

36 2100204 Lê Văn Phú 07/02/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.38 2.74 Khá Khá CĐ CNOTO K16

37 2100067 Nguyễn Thanh Phú 23/12/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.09 2.58 Khá Khá CĐ CNOTO K16

38 2100101 Trần Thiên Phúc 02/01/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.43 2.79 Khá Khá CĐ CNOTO K16

39 2100197 Võ Xuân Quang 12/10/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.06 2.56 Khá Khá CĐ CNOTO K16

40 2100182 Trần Thanh Sơn 21/03/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.60 2.88 Khá Tốt CĐ CNOTO K16

41 2100284 Đỗ Quốc Tài 30/05/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 6.85 2.47 Trung bình Khá CĐ CNOTO K16

42 2100264 Lê Hưng Thạnh 24/10/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 6.53 2.20 Trung bình Khá CĐ CNOTO K16

43 2100049 Huỳnh Văn Thảo 26/11/1999 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 8.42 3.49 Giỏi Xuất sắc CĐ CNOTO K16

44 2100252 Trương Ngọc Thảo 09/02/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.46 2.83 Khá Khá CĐ CNOTO K16

45 2100163 Trần Nguyễn Hoài Thông 01/10/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 6.81 2.44 Trung bình Trung bình CĐ CNOTO K16



STT Mã sinh viên Họ Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính Dân tộc Nơi sinh Khóa học

Ngành 

đào tạo

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 10)

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 4)

Xếp loại 

tốt nghiệp

Xếp loại 

rèn luyện
Lớp Ghi chú

46 2100265 Hồ Trọng Tính 12/09/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.00 2.58 Khá Khá CĐ CNOTO K16

47 2100026 Trương Đức Tính 08/10/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.75 3.02 Khá Tốt CĐ CNOTO K16

48 2100198 Nguyễn Xuân Trường 13/03/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.34 2.73 Khá Khá CĐ CNOTO K16

49 2100001 Trần Văn Trường 30/07/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.96 3.17 Khá Tốt CĐ CNOTO K16

50 2100149 Nguyễn Ngọc Tú 11/05/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 6.79 2.30 Trung bình Trung bình CĐ CNOTO K16

51 2100065 Nguyễn Ngọc Tuấn 10/09/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 7.47 2.82 Khá Khá CĐ CNOTO K16

52 2100330 Nguyễn Minh Tùng 13/11/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 6.93 2.48 Trung bình Khá CĐ CNOTO K16

53 2100051 Nguyễn Thành Tuyên 03/03/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ô tô 8.06 3.28 Giỏi Khá CĐ CNOTO K16

54 2100141 Đào Thị Kim Anh 27/11/1999 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Kế toán doanh nghiệp 8.73 3.67 Giỏi Khá CĐ KTDN K16

Sinh viên bị 

hạ bậc tốt 

nghiệp

55 2100246 Dương Thị Ngọc Giàu 08/06/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Kế toán doanh nghiệp 7.65 3.11 Khá Khá CĐ KTDN K16

56 2100226 Nguyễn Thị Diễm My 13/10/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Kế toán doanh nghiệp 7.43 2.72 Khá Khá CĐ KTDN K16

57 2100089 Huỳnh Thị Thủy Ngân 20/02/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Kế toán doanh nghiệp 8.06 3.29 Giỏi Tốt CĐ KTDN K16

58 2100137 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 08/02/2003 Nữ Kinh Long An 2021-2024 Kế toán doanh nghiệp 8.49 3.57 Giỏi Tốt CĐ KTDN K16

59 2100249 Phan Hải Hưng 30/08/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 7.44 2.95 Khá Tốt
CĐ KTML&ĐHKK 

K16

60 2100190 Nguyễn Hữu Phước 28/11/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 8.70 3.65 Xuất sắc Tốt
CĐ KTML&ĐHKK 

K16



STT Mã sinh viên Họ Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính Dân tộc Nơi sinh Khóa học

Ngành 

đào tạo

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 10)

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 4)

Xếp loại 

tốt nghiệp

Xếp loại 

rèn luyện
Lớp Ghi chú

61 2100236 Võ Xuân Trường 23/05/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 8.72 3.65 Xuất sắc Tốt
CĐ KTML&ĐHKK 

K16

62 1800516 Mai Hùng Vương 02/04/2000 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 7.83 3.08 Khá Khá
CĐ KTML&ĐHKK 

K16

Danh sách này có 62 sinh viên./.
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